LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 15
(Từ ngày 14/12/2020 – 18/12/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	43
	Tham gia CĐ: “Người tiêu dùng thông minh”

	
	
	2
	Tiếng Việt
	211
	Bài 15A: uc, ức (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	212
	Bài 15A: uc, ức (Tiết 2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	15
	Bài 6: Em là người thật thà (Tiết 3)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	29
	Tư thế vận động cơ bản của chân (T1)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	15
	CĐ4: Con vật gần gũi (T2)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	44
	Đồ dùng của em là bạn em

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	15
	Luyện tập bài hát Quê hương tươi đẹp.

	
	
	2
	Tiếng Việt
	213
	Bài 15B: ich, êch, ach (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	214
	Bài 15B: ich, êch, ach (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán
	71
	Ôn tập 5 (tiết 2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	29
	Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương (T1)

	
	
	2
	GDTC
	30
	Tư thế vận động cơ bản của chân (T2)

	
	
	3
	Tiếng anh
	29
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	215
	Bài 15C: iêc, uôc, ươc (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	216
	Bài 15C: iêc, uôc, ươc (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	72
	Phép tính cộng dạng 10 + 3

	
	
	4
	Tăng cường TV
	217
	Bài 21: Cá nướng rất ngon (T2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	30
	Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương (T2)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	218
	Tập viết tuần 15 (Tiết 1)

	
	
	3
	Tăng cường TV
	219
	

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	220
	Bài 15D: Ôn tập (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	221
	Bài 15D: Ôn tập (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	73
	Phép tính cộng dạng 14 + 3

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	74
	Ôn Toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	30
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	222
	Bài 15E: oa, oe (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	223
	Bài 15E: oa, oe (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	75
	Ôn Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	224
	Tập viết tuần 15 (Tiết 1)

	
	
	2
	Tăng cường TV
	225
	

	
	
	3
	Trải nghiệm
	45
	Cùng làm giỏ “đồ đánh mất” để góc lớp


